
STT Họ và Tên MSSV Lớp Ghi chú

1 Lê Quang Duy 17142072 17142CL2A

2 Nguyễn Quang Vinh 17144176 17144CL2

3 Nguyễn Thị Huyền 18109030 18109CL1

4 Nguyễn Xuân Mai 18109042 18109CL1

5 Đoàn Ngọc Thảo Nhi 1819059 18109CL1

6 Nguyễn Đức Chánh 1811083 18110CL1A

7 Huỳnh Nhựt Thiên 18110203 18110CL1A

8 Võ Minh Thông 18142220 18142CL3

9 Thái Trung Tài 18142205 18142CL3A

10 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 18145116 18145CL4A

11 Phạm Đỗ Hoàng Long 18145390 1814CLC4B

12 Trần Cường 18149059

13 Đoàn Thị Thanh Vân 19110313 19110CL3

14 Nguyễn Thanh Minh Đức 19110017 19110CL3

15 Lê Trần Cung 19119010 19119CL2A

16 Nguyễn Bá Vương Quyền 19119126 19119CL3A

17 Trần Thị Ngọc Huyền 19124114 191241CL1

18 Bùi Thị Nhàn 19124152 19124CL1

19 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 19124025 19124CL1

20 Phan Lê Anh Hào 19124098 19124CL1

21 Nguyễn Thanh Vân 19125132 19125CL2

22 Phan Thanh Đoan 19125026 19125CL2

23 Phan Mai Huyền Linh 19125061 19125CLC2

24 Bùi Công Quốc Thái 19142023 19142CL5A

25 Bùi Lê Minh Duy 19145211 19145CL4B

26 Trần Ngọc Đoàn 19146175 19146CL4A
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27 Nguyễn Đỗ Minh Phúc 19146240 19146CL4B

28 Nguyễn Hữu Hưng 19151135 19151CL3

29 Nguyễn Đức Phát 20119190 20119CLA2

30 Phạm Lê Duy Tùng 20143215 20143CLA1


